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Năm học 2022 – 2023
I. TRẮC NGHIỆM: Ôn tập các bài từ 9 đến 14
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Vì sao trong phòng, trị bệnh cho gà cần thực hiện tốt nguyên tắc phòng là chính?
Câu 2: Đề xuất bốn loại nguyên liệu (thuộc bốn nhóm dinh dưỡng) sẵn có trong gia đình, địa phương em phù hợp để làm thức ăn cho gà.
III. GỢI Ý MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
 Câu 1: Con vật nào dưới đây thuộc nhóm gia cầm?
A. Dê                             B. Lợn                               C. Gà                             D. Trâu
Câu 2: “ Trán đốm trắng, lưng mình hơi võng/ Yên ngựa đen, khoang trắng vắt vai” là hai câu thơ miêu tả về giống lợn nào?
A. Lợn Mán                  B. Lợn Móng Cái                C. Lợn Landrace                 D. Lợn Ỉ
Câu 3: Một trong những biện pháp chính để bảo vệ môi trường chăn nuôi là…
A. Quy hoạch, đưa trại chăn nuôi ra xa khu dân cư.
B. Vệ sinh chuồng nuôi, đưa chất thải chăn nuôi xuống ao hoặc sông, hồ.
C. Vứt xác vật nuôi bị chết ra bãi rác.
D. Cho chó, mèo đi vệ sinh ở các bãi cỏ hoặc ven đường.
Câu 4: Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường? 
A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
C. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
Câu 5: Căn cứ vào hướng sản xuất chính của vật nuôi mà chia ra các giống vật nuôi khác nhau là cách phân loại nào? 
A. Theo mức độ hoàn thiện của giống		B. Theo địa lí
C. Theo hình thái, ngoại hình				D. Theo hướng sản xuất
Câu 6: Đặc điểm chung của vật nuôi non là gì ?
A. Sức đề kháng tốt                         			B. Lớn nhanh, ít bệnh                      
C. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt                   D. Chức năng các cơ quan hoàn chỉnh
Câu 7: Khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý cho chúng uống sữa đầu ngay vì sữa đầu có chất dinh dưỡng và … 
A. vitamin                    B. chất béo                     C. kháng thể                    D. đề kháng
Câu 8: Biện pháp nào dưới đây Không phù hợp với quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
A. Giữ ấm cho vật nuôi     			B. Cho con non bú sữa đầu của mẹ     
C. Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ	           D. Hạn chế cho vật nuôi tiếp xúc ánh nắng sáng sớm
Câu 9: Thời gian mang thai của mèo là khoảng
A. 29 - 31 ngày             B. 60 - 63 ngày              C. 58 - 68 ngày             D. 113 - 115 ngày 
Câu 10: Đâu là định nghĩa đúng về “sữa đầu”?  
A. Sữa đầu là sữa được con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài trong khoảng 1 tuần.
B. Sữa đầu là sữa chỉ được tiết ra khi con mẹ đã sinh con được 1 tuần và kéo dài trong khoảng 1 tuần tiếp theo.
C. Sữa đầu là sữa được con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài khoảng 2 tuần.
D. Sữa đầu là sữa do con mẹ tiết ra ngay sau khi sinh và kéo dài khoảng 3 tuần.
Câu 11: Yêu cầu nào dưới đây là không chính xác khi chăn nuôi đực giống?  
A. Cân nặng vừa đủ.						B. Sức khỏe tốt nhất.
C. Cho tinh dịch tốt về số lượng và chất lượng.		D. Càng to béo càng tốt.
Câu 12: Nguyên nhân nào dưới đây Không gây bệnh cho vật nuôi?
A. Do vi sinh vật gây bệnh.			B. Do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng.
C. Do cách chăm sóc chu đáo.		D. Do môi trường sống không thuận lợi.
Câu 13: Bệnh nào dưới đây là do vi sinh vật gây bệnh gây nên ở Mèo?
A. Bệnh ghẻ     	B. Bệnh dại   	 	C. Bệnh giun đũa    		D. Bệnh rụng lông
Câu 14: Bệnh nào dưới đây do vi sinh vật gây ra cho vật nuôi?  
A. Bệnh giun, sán. 				B. Bệnh cảm lạnh.
C. Bệnh gà rù. 				D. Bệnh ve, rận.
Câu 15: Bệnh tụ huyết trùng ở lợn thuộc loại bệnh gì?  
A. Bệnh truyền nhiễm				B. Bệnh không truyền nhiễm
C. Bệnh kí sinh trùng				D. Bệnh di truyền
Câu 16: Thức ăn cho gà cần có đủ mấy nhóm dinh dưỡng?
A. 1				B. 2				C. 3				D. 4       
Câu 17: Bệnh dịch tả ở gà là do nguyên nhân nào gây nên?
A. Do nhiễm khuẩn				B. Do vius		
C. Do vi khuẩn				D. Do giun, sán 
Câu 18: Trong các nhóm thức ăn sau đây, sử dụng nhóm thức ăn nào cho gà là đảm bảo đủ chất dinh dưỡng?
A. Gạo, thóc, ngô, khoai lang, bột cá.
B. Rau muống, cơm nguội, ngô, thóc, rau bắp cải.                  
C. Ngô, bột cá, rau xanh, khô dầu lạc, cám gạo.                
D. Bột ngô, rau xanh, cám gạo, cơm nguội, khoai lang.
Câu 19: Nếu xây dựng chuồng gà lót nền một lớp đệm (vỏ trấu, mùn cưa, ...) thì lớp đệm này dày bao nhiêu? 
A. 10 cm đến 15 cm			B. 15 cm đến 20 cm
C. 7 cm đến 10 cm			D. 5 cm đến 8 cm
Câu 20: Khi úm gà con, cần bỏ quây để gà đi lại tự do vào thời gian nào là phù hợp nhất?   
A. Sau từ 1 đến 2 tuần tuổi. 		B. Sau từ 2 đến 3 tuần tuổi.
C. Sau từ 3 đến 4 tuần tuổi. 		D. Sau khoảng 8 tuần tuổi.
Câu 21: Chọn giống vật nuôi là gì?
A.Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực lại làm giống
B.Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi cái lại làm giống 
C.Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống
D.Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi còn bé lại làm giống.
Câu 22: Chi phí cơ bản để nuôi chó cảnh cần lưu ý mấy nôi dung chính?
A.4			B.5			C.6			D.7
Câu 23: Thức ăn cho chó cảnh dự kiến được chia làm mấy loại?
A.1			B.2			C.3			D. 4 
Câu 24: Để nuôi một số giống mèo cảnh Không cần chi phí nào dưới đây?
A. Giống.					B. Thức ăn.		
C. Phòng, trị bệnh.				D. Đi du lịch.
Câu 25: Vai trò nào sau đây Không phải là vai trò của thủy sản?
A. Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người.
B. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.
C. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.                            
D. Cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi.
Câu 26: Loài thủy sản nào dưới đây có giá trị xuất khẩu cao?
A. Cá rô phi                      B. Cá chép                      C. Cá basa                      D. Cá mè
Câu 27: Hình thức đánh bắt thủy sản nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Sử dụng cần câu                                 	B. Sử dụng lưới                          
C. Sử dụng vó                                		D. Sử dụng thuốc nổ
Câu 28: Vùng biển Việt Nam có trữ lượng nguồn hải sản phong phú với bao nhiêu loài có giá trị kinh tế cao?
A. 100 loài.              		B. 110 loài.           		C. 120 loài.            	D. 130 loài.




